
Phụ lục III:

Cục Thống kê, Cục 

Thu thập, Vụ, Văn 

phòng

Phòng, Chi cục 

Thống kê

I

1 Hà Nội Phòng TCHC Văn thư Vũ Thu Trang Chuyên viên Đại học Đại học Nữ 1/11/1997 Kinh
Quản lý nhà 

nước về xã hội

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

2 Hà Nội quận Bắc Từ Liêm Thống kê kinh tế
Nguyễn Hoàng Thanh 

Bảo
Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 9/5/1997 Kinh

Quản trị doanh 

nghiệp

Không có chứng chỉ TA, 

TH theo quy định

3 Hà Giang Phòng TCHC Kế toán Hoàng  Thị  Hòa Kế toán viên Đại học Đại học Nữ 5/11/1994 Kinh 
Tài chính-Ngân 

hàng

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

4 Hà Giang huyện Vị Xuyên Thống kê kinh tế Lê  Thị Ngọc  Trâm Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 6/2/1997 Kinh Ngành: Kế toán
Không có Chứng chỉ TH 

theo quy định

5 Hà Giang 
KV Bắc Quang - 

Quang Bình
Thống kê kinh tế Đinh Thị Kim Ngân Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 29/7/1997 Kinh 

Tài chính doanh 

nghiệp 

Không có Chứng chỉ TA 

theo quy định

6 Cao Bằng huyện Hà Quảng Thống kê kinh tế Thẩm Thu Hằng Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 9/9/1996 Tày

Hải quan và 

nghiệp vụ ngoại 

thương

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

7 Cao Bằng huyện Hà Quảng Thống kê kinh tế Trương Thị Hương Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 29/9/1997 Tày Tin học kinh tế

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

8 Bắc Kạn Phòng TKTH

Thống kê tổng 

hợp - tài khoản 

quốc gia

Hạ Thị An Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 26/5/1993 Nùng Thuế

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

9 Bắc Kạn Phòng TCHC Văn thư Nguyễn Thị Nguyệt Chuyên viên Đại học Đại học Nữ 8/1/1996 Tày Quản lý công

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

10 Lào Cai

KV Bắc Hà - Si Ma 

Cai - Mường 

Khương

Thống kê kinh tế Giàng A Béo Thống kê viên Đại học Đại học Nam 8/6/1992 Mông
Kinh tế nông 

nghiệp

Không có chứng chỉ TA, 

TH theo quy định

11 Lào Cai
KV Bảo Yên - Văn 

Bàn
Thống kê kinh tế Hoàng Đức  Thuận Thống kê viên Đại học Đại học Nam 20/2/1995 Tày

Kinh tế và quản 

lý đô thị

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

Năm sinh Dân tộc
Chuyên Ngành 

trên bảng điểm

Lý do không đủ điều 

kiện

KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THỐNG KÊ NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐTDCC ngày      tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê)

STT

Đơn vị đăng ký

Vị trí tuyển dụng Họ và Tên
Ngạch công 

chức

Trình độ 

đăng ký

Trình 

độ thí 

sinh

Giới tính
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Cục Thống kê, Cục 

Thu thập, Vụ, Văn 

phòng

Phòng, Chi cục 

Thống kê

Năm sinh Dân tộc
Chuyên Ngành 

trên bảng điểm

Lý do không đủ điều 

kiện
STT

Đơn vị đăng ký

Vị trí tuyển dụng Họ và Tên
Ngạch công 

chức

Trình độ 

đăng ký

Trình 

độ thí 

sinh

Giới tính

12 Lào Cai TX Sa Pa Thống kê kinh tế Đỗ Thị  Lý Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 16/9/1996 Kinh Marketing

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

13 Điện Biên
huyện Điện Biên 

Đông
Thống kê kinh tế Đèo Thị  Tân Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 9/5/1991 Thái Quản lý kinh tế

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

14 Lai Châu huyện Phong Thổ Thống kê kinh tế
Nguyễn  Thị Minh 

Minh
Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 10/8/1992 Kinh

Công nghệ sinh 

học

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

15 Sơn La
KV Thuận Châu - 

Quỳnh Nhai
Thống kê kinh tế Là Thị Kim Oanh Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 1/3/1996 Thái Quản lý kinh tế

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

16 Sơn La
KV Thuận Châu - 

Quỳnh Nhai
Thống kê kinh tế Nguyễn Ngọc Quỳnh Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 18/1/1994 Thái

Kinh tế - Quản 

lý tài nguyên và 

môi trường

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

17 Yên Bái huyện Mù Cang Chải Thống kê kinh tế Vừ A  Súa Thống kê viên Đại học Đại học Nam 9/10/1988 Mông Quản lý kinh tế

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

18 Thái Nguyên Phòng TKKT
Thống kê xây 

dựng, vốn đầu tư
Đỗ Thị  Thùy Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 13/1/1994 Kinh Kế toán tổng hợp 

Không có Chứng chỉ TA 

theo quy định

19 Thái Nguyên huyện Đại Từ Thống kê kinh tế Nguyễn  Thị Thu Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 30/5/1990 Kinh
Kinh tế vận tải 

Ô TÔ

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

20 Lạng Sơn Phòng TKKT
Thống kê nông 

nghiệp
Triệu Hồng Ánh Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 5/8/1995 Nùng Tin học Kế toán

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

21 Lạng Sơn Phòng TKKT
Thống kê nông 

nghiệp
Nguyễn Thị Ngọc Ánh Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 7/6/1996 Kinh Ngành: Kế toán

Không có Chứng chỉ TA 

theo quy định

22 Lạng Sơn Phòng TTTTTK
Thống kê xây 

dựng, vốn đầu tư
Trần Thị Nhật Linh Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 7/1/2000 Kinh Chính sách công

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

23 Lạng Sơn Phòng TTTTTK
Thống kê xây 

dựng, vốn đầu tư
Ma Thị Ngọc Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 2/11/1996 Tày Thuế

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng
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Cục Thống kê, Cục 

Thu thập, Vụ, Văn 

phòng

Phòng, Chi cục 

Thống kê

Năm sinh Dân tộc
Chuyên Ngành 

trên bảng điểm

Lý do không đủ điều 

kiện
STT

Đơn vị đăng ký

Vị trí tuyển dụng Họ và Tên
Ngạch công 

chức

Trình độ 

đăng ký

Trình 

độ thí 

sinh

Giới tính

24 Lạng Sơn huyện Văn Lãng Thống kê kinh tế Nguyễn Kim Tuyến Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 26/5/1993 Nùng Quản lý kinh tế

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

25 Quảng Ninh Phòng TKKT
Thống kê công 

nghiệp
Lê Thị Lan Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 5/2/1993 Kinh Kế toán tổng hợp 

Không có chứng chỉ TA, 

TH theo quy định

26 Quảng Ninh Phòng TKKT
Thống kê công 

nghiệp
Tạ  Thùy  Trang Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 2/11/1993 Kinh Tài chính

Không có chứng chỉ TA, 

TH theo quy định

27 Bắc Giang huyện Hiệp Hòa Thống kê xã hội Nguyễn Thu Hà Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 7/11/1992 Kinh
Tài chính doanh 

nghiệp 

Không có chứng chỉ TA, 

TH theo quy định

28 Bắc Giang huyện Tân Yên Thống kê kinh tế Thân Lan Hương Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 11/11/1995 Kinh Ngành: Kế toán
Không có chứng chỉ TA, 

TH theo quy định

29 Phú Thọ Phòng TTTTTK

Thống kê giá, 

dịch vụ, vận tải, 

xuất nhập khẩu

Bùi Thị Thúy Hiền Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 8/5/1989 Kinh
Kinh tế và quản 

lý địa chính

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

30 Phú Thọ Phòng TCHC Văn thư Lê Thu Hằng Chuyên viên Đại học Đại học Nữ 26/4/1998 Kinh Quản lý công

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

31 Phú Thọ
KV Tam Nông - 

Thanh Thủy
Thống kê kinh tế Lê Phương Hòa Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 5/10/1996 Kinh

Ngành: Kinh tế 

nông nghiệp

Không có Chứng chỉ TA, 

TH theo quy định

32 Vĩnh Phúc Phòng TKTH

Thống kê tổng 

hợp - tài khoản 

quốc gia

Lê  Thị Thúy Linh Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 1/8/1997 Kinh Đấu thầu

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

33 Vĩnh Phúc Phòng TCHC Văn thư Lê Thị  Trang Chuyên viên Đại học Đại học Nữ 10/12/1990 Kinh
Quản lý tổ chức 

và nhân sự

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

34 Vĩnh Phúc  huyện Sông Lô Thống kê kinh tế Dương  Chúc Phương Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 28/3/1992 Kinh

Quản trị

 nhân lực 

thương mại

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

35 Hà Nam huyện Bình Lục Thống kê kinh tế Nguyễn Thị Dung Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 28/10/1998 Kinh
Tài chính doanh 

nghiệp 

Không có Chứng chỉ TA, 

TH theo quy định
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Cục Thống kê, Cục 

Thu thập, Vụ, Văn 

phòng

Phòng, Chi cục 

Thống kê

Năm sinh Dân tộc
Chuyên Ngành 

trên bảng điểm

Lý do không đủ điều 

kiện
STT

Đơn vị đăng ký

Vị trí tuyển dụng Họ và Tên
Ngạch công 

chức

Trình độ 

đăng ký

Trình 

độ thí 

sinh

Giới tính

36 Ninh Bình Phòng TTTTTK
Công nghệ thông 

tin thống kê
Dương Thị Thảo Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 23/9/1992 Kinh Tin trắc địa

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

37 Thanh Hoá huyện Cẩm Thuỷ Thống kê kinh tế Lê Thuỷ Tiên Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 2/7/1992 Kinh
Kinh tế và Quản 

lý môi trường

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

38 Thanh Hoá huyện Cẩm Thuỷ Thống kê kinh tế Nguyễn Thị Thương Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 2/5/1988 Kinh

Ngành: Quản trị 

KD Du lịch-

Dịch vụ

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

39 Thanh Hoá huyện Quan Hoá Thống kê kinh tế Ngân Thị  Vượng Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 21/10/1989 Thái Quản lý Kinh tế

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

40 Hà Tĩnh huyện Nghi Xuân Thống kê kinh tế Trần Thị Thảo Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 10/4/1987 Kinh
Tài chính doanh 

nghiệp 

Không có Chứng chỉ TH 

theo quy định

41 Hà Tĩnh huyện Nghi Xuân Thống kê kinh tế Nguyễn Thị Xuân Thủy Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 20/12/1991 Kinh
Kế toán Kiểm 

toán

Không có chứng chỉ TH 

theo quy định

42 Quảng Bình Phòng TKKT
Thống kê nông 

nghiệp
Phan Lê Quỳnh Trang Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 24/11/2000 Kinh Quản lý kinh tế

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

43 Quảng Bình

KV 

Tuyên Hóa - Minh 

Hóa

Thống kê kinh tế Nguyễn Gia Tiểu Ngọc Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 21/4/2000 Kinh
Kinh tế - Tài 

chính

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

44 Thừa Thiên-Huế Phòng TTTTTK
Thống kê công 

nghiệp
Hồ Ngọc Sơn Thống kê viên Đại học Đại học Nam 1/1/1993 Kinh Tin học kinh tế

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

45 Thừa Thiên-Huế TP Huế Thống kê kinh tế Lê  Thị Phương  Nhi Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 17/7/1998 Kinh
Thương mại 

điện tử

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

46 Đà Nẵng Phòng TKTH

Thống kê tổng 

hợp - tài khoản 

quốc gia

Nguyễn Thị Tài Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 9/11/1995 Kinh Ngoại thương

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

47 Đà Nẵng Phòng TKTH

Thống kê tổng 

hợp - tài khoản 

quốc gia

Nguyễn  Thị Xuân Bưởi Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 1/6/1991 Kinh

Quản trị kinh 

doanh Du lịch - 

Dịch vụ

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng
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Cục Thống kê, Cục 

Thu thập, Vụ, Văn 

phòng

Phòng, Chi cục 

Thống kê

Năm sinh Dân tộc
Chuyên Ngành 

trên bảng điểm

Lý do không đủ điều 

kiện
STT

Đơn vị đăng ký

Vị trí tuyển dụng Họ và Tên
Ngạch công 

chức

Trình độ 

đăng ký

Trình 

độ thí 

sinh

Giới tính

48 Đà Nẵng Phòng TKTH

Thống kê tổng 

hợp - tài khoản 

quốc gia

Trần Thị Anh Phương Thống kê viên Đại học Thạc sỹ Nữ 23/4/1983 Kinh Kinh tế công

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

49 Đà Nẵng Phòng TTTTTK
Công nghệ thông 

tin thống kê
Lê Phước Trung Thống kê viên Đại học Đại học Nam 9/10/1984 Kinh

Công nghệ 

thông tin

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

50 Đà Nẵng Phòng TCHC Văn thư Phạm Thị Mỹ Hạnh Nhân viên Trung cấp Đại học Nữ 20/9/1988 Kinh Việt Nam học

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

51 Quảng Nam KV Đông Tây Giang Thống kê Kinh tế Phạm Thị Bích Nữ Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 20/12/1982 Kinh Kế toán
Không có chứng chỉ TH 

theo quy định

52 Quảng Nam
KV Phước Sơn - 

Hiệp Đức 
Thống kê Kinh tế Lê Thị Ngọc Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 14/3/1998 Kinh

Thống kê kinh 

tế - xã hội

Không có Chứng chỉ TA 

theo quy định

53 Quảng Nam
KV Tiên Phước - 

Trà My
Thống kê xã hội Huỳnh Thị Ánh Hiền Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 16/11/1998 Kinh

Thống kê kinh 

doanh

Không có chứng chỉ TA, 

TH theo quy định

54 Quảng Nam
KV Tiên Phước - 

Trà My
Thống kê xã hội Đặng Ngọc Vương Thống kê viên Đại học Thạc sỹ Nam 10/9/1987 Kinh

Lưu trữ học và 

Quản trị văn 

phòng

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

55 Quảng Ngãi huyện Mộ Đức Thống kê kinh tế Nguyễn Đào Anh Thống kê viên Đại học Thạc sỹ Nam 3/5/1989 kinh Ko có bằng ĐH

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

56 Quảng Ngãi huyện Mộ Đức Thống kê kinh tế Lê Thị Phước Lộc Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 3/3/1996 kinh Ngoại thương

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

57 Quảng Ngãi huyện Mộ Đức Thống kê kinh tế Trần Thị Ngọc Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 20/9/1992 kinh
Kế toán Kiểm 

toán

Không có chứng chỉ TH 

theo quy định

58 Quảng Ngãi huyện Sơn Hà Thống kê kinh tế Đinh Văn  Đua Thống kê viên Đại học Đại học Nam 12/6/1996 Hre Kinh tế chính trị

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

59 Quảng Ngãi
KV Nghĩa Hành-

Minh Long
Thống kê kinh tế Nguyễn Ngọc Dự Thống kê viên Đại học Đại học Nam 20/10/1984 kinh Thương mại

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng
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Cục Thống kê, Cục 

Thu thập, Vụ, Văn 

phòng

Phòng, Chi cục 

Thống kê

Năm sinh Dân tộc
Chuyên Ngành 

trên bảng điểm

Lý do không đủ điều 

kiện
STT

Đơn vị đăng ký

Vị trí tuyển dụng Họ và Tên
Ngạch công 

chức

Trình độ 

đăng ký

Trình 

độ thí 

sinh

Giới tính

60 Quảng Ngãi
KV Nghĩa Hành-

Minh Long
Thống kê kinh tế Nguyễn  Thị Thúy Diễm Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 28/1/1997 kinh Ngành Toán học

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

61 Phú Yên Phòng TTTTTK
Thống kê công 

nghiệp
Nguyễn Thị Hằng Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 4/7/1995 Kinh

Ngành Kinh tế 

nông nghiệp 

(kinh tế và quản 

lý thủy sản)

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

62 Khánh Hòa Phòng TTTTTK
Thống kê thương 

mại
Hoàng Thị Thu Nga Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 8/1/1993 Kinh Ngoại thương

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

63 Khánh Hòa Phòng TTTTTK
Thống kê thương 

mại
Nguyễn Lan Hương Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 17/3/1998 Kinh

Tài chính doanh 

nghiệp 

Không có chứng chỉ TA, 

TH theo quy định

64 Khánh Hòa Phòng TCHC Kế toán
Nguyễn Giang Tú 

Quyên
Kế toán viên Đại học Đại học Nữ 12/10/1997 Kinh

Kế toán doanh 

nghiệp 

Không có chứng chỉ TH 

theo quy định

65 Khánh Hòa Phòng TCHC Kế toán Nguyễn Thị Mỹ Trinh Kế toán viên Đại học Đại học Nữ 13/5/1998 Kinh Kiểm toán 

Không có Chứng chỉ TA, 

TH theo quy định; thiếu 

bảng điểm

66 Khánh Hòa TP Nha Trang Thống kê kinh tế Nguyễn Quốc Bảo Thống kê viên Đại học Đại học Nam 20/3/1996 Kinh Ngành:Toán học

- Chuyên ngành không 

phù hợp với yêu cầu vị trí 

tuyển dụng

- Không có chứng chỉ TA, 

67 Ninh Thuận Phòng TKTH

Thống kê tổng 

hợp - tài khoản 

quốc gia

Dương Phương Lanh Thống kê viên Đại học Đại học Nam 2/2/1991 Chăm

Kinh tế tài 

nguyên môi 

trường

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

68 Ninh Thuận Phòng TKKT
Thống kê thương 

mại
Phan  Thị Xuân Phương Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 21/6/1988 Kinh

Kinh doanh 

Quốc tế
Không có chứng chỉ TH 

theo quy định

69 Ninh Thuận Phòng TKXH Thống kê xã hội Mai Chánh  Đạt Thống kê viên Đại học Đại học Nam 7/11/1998 Kinh ngoại thương

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

70 Ninh Thuận Phòng TTTTTK
Thống kê xây 

dựng, vốn đầu tư
Đào Thị Phương  Diễm Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 20/11/1990 Kinh Tin học kế toán

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

71 Ninh Thuận
KV Ninh Hải - 

Thuận Bắc
Thống kê kinh tế Phan Quốc Duy Thống kê viên Đại học Đại học Nam 29/1/1988 Kinh Marketing

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng



7/12

Cục Thống kê, Cục 

Thu thập, Vụ, Văn 

phòng

Phòng, Chi cục 
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Ngạch công 

chức

Trình độ 

đăng ký

Trình 

độ thí 

sinh

Giới tính

72 Ninh Thuận
KV Ninh Hải - 

Thuận Bắc
Thống kê kinh tế Nguyễn Thị Hồng Việt Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 27/12/1993 Kinh ngành: Kế toán

Không có chứng chỉ TH 

theo quy định

73 Bình Thuận Phòng TTTTTK
Thống kê xây 

dựng, vốn đầu tư
Đỗ Đặng Thảo Nguyên Thống kê viên Đại học Thạc sỹ Nữ 20/12/1994 Kinh

Ngôn ngữ Tiếng 

Anh

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

74 Bình Thuận Phòng TCHC Văn thư Đinh Thị Mỹ Huyền Chuyên viên Đại học Đại học Nữ 4/2/1996 Kinh Thanh tra

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

75 Bình Thuận
huyện Hàm Thuận 

Bắc
Thống kê kinh tế Lê Thị Minh Thi Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 10/2/1989 Kinh Kế toán

Không có chứng chỉ TH 

theo quy định

76 Lâm Đồng Phòng TKKT
Thống kê nông 

nghiệp
Đào Hiếu Nghĩa Thống kê viên Đại học Đại học Nam 4/4/1989 Kinh Kế toán

Không có chứng chỉ TH 

theo quy định

77 Lâm Đồng
KV Đà Lạt - Lạc 

Dương
Thống kê kinh tế Hoa Minh Huyền Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 1/9/1990 Kinh

Tài chính-Ngân 

hàng

Không có chứng chỉ TH 

theo quy định

78 Lâm Đồng
KV Đức Trọng - 

Đơn Dương
Thống kê kinh tế Nguyễn Ngọc  Linh Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 15/2/1997 K'Ho Thẩm định giá

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

79 Lâm Đồng
KV Đức Trọng - 

Đơn Dương
Thống kê kinh tế Nguyễn Thị Lê Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 5/9/1989 Kinh Kế toán

Không có chứng chỉ TH 

theo quy định

80 Tây Ninh Phòng TCHC Văn thư Phạm Ngô Minh Trí Chuyên viên Đại học Đại học Nam 21/10/1999 Kinh

Quản lý Nhà 

nước (hành 

chính học)

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

81 Tây Ninh
KV Gò Dầu- Bến 

Cầu
Thống kê Kinh tế Phạm Thị Mộng Huy Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 28/6/1987 Kinh Ngành: Kế toán

Không có chứng chỉ TH 

theo quy định

82 Bình Dương Phòng TTTTTK
Thống kê xây 

dựng, vốn đầu tư
Võ  Ngọc Thu Thống kê viên Đại học Đại học Nam 9/8/1988 Kinh

Kinh doanh 

nông nghiệp

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

83 Bình Dương Phòng TCHC Văn thư Lý Ngọc Dung Cán sự Cao đẳng Đại học Nữ 18/11/1996 Hoa Xã hội học

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng
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Cục Thống kê, Cục 

Thu thập, Vụ, Văn 

phòng

Phòng, Chi cục 

Thống kê
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Trình 

độ thí 

sinh

Giới tính

84 Bình Dương TP Thuận An Thống kê kinh tế Văn Thị Toàn Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 30/4/1993 Kinh Kế toán
Không có chứng chỉ TH 

theo quy định

85 Đồng Nai Phòng TCHC Kế toán Nguyễn  Thị Thúy  Ưng Kế toán viên Đại học Đại học Nữ 26/9/1989 Kinh Ngành: Kế toán
Không có chứng chỉ TH 

theo quy định

86 Đồng Nai huyện Long Thành Thống kê kinh tế Lê  Thị Xuân  Hương Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 16/9/1981 Kinh Kế toán
Không có Chứng chỉ TA 

theo quy định

87 Bà Rịa-Vũng Tàu TP Bà Rịa Thống kê kinh tế Phạm Trường An Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 9/9/1994 Kinh
Tài chính doanh 

nghiệp 

Không có Chứng chỉ TA 

theo quy định

88 TP Hồ Chí Minh Phòng TKTH

Thống kê tổng 

hợp - tài khoản 

quốc gia

Võ Thị Như Hà Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 1/5/1993 Kinh
Thống kê kinh 

doanh

Không có Chứng chỉ TH 

theo quy định

89 TP Hồ Chí Minh Phòng TKTH

Thống kê tổng 

hợp - tài khoản 

quốc gia

Nguyễn  Dương Thùy 

Trang
Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 8/5/1994 Kinh Ngoại thương

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

90 TP Hồ Chí Minh Phòng TKTH

Thống kê tổng 

hợp - tài khoản 

quốc gia

Nguyễn  Thanh  Trung Thống kê viên Đại học Đại học Nam 24/6/1986 Kinh Marketing

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

91 TP Hồ Chí Minh Phòng TKTH

Thống kê tổng 

hợp - tài khoản 

quốc gia

Bùi Thị Ngọc Trầm Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 11/11/1994 Kinh
Quản lý nguồn 

nhân lực

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

92 TP Hồ Chí Minh Phòng TKTH

Thống kê tổng 

hợp - Tài khoản 

quốc gia

Nguyễn  Ngọc  Tú Anh Thống kê viên Đại học Thạc sỹ Nam 15/5/1987 Kinh ngành: Kế toán
Không có chứng chỉ TH 

theo quy định

93 TP Hồ Chí Minh Phòng TCHC Văn thư Trần  Thành Ẩn Chuyên viên Đại học Đại học Nam 8/4/1999 Kinh Thanh tra

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

94 TP Hồ Chí Minh Phòng TCHC Văn thư Nguyễn  Đức  Tài Chuyên viên Đại học Đại học Nam 4/8/1997 Kinh Quản lý công

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

95 TP Hồ Chí Minh Phòng TCHC Văn thư Lê Khả Hoành Chuyên viên Đại học Đại học Nam 3/4/1995 Kinh Quản lý công

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng
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Cục Thống kê, Cục 

Thu thập, Vụ, Văn 
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Trình 

độ thí 

sinh

Giới tính

96 TP Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh Thống kê kinh tế Võ Thị Kim  Dung Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 7/10/1989 Kinh
Kế toán doanh 

nghiệp 

Không có chứng chỉ TA, 

TH theo quy định

97 TP Hồ Chí Minh quận 1 Thống kê kinh tế Đặng Hoàng Bảo  Nhi Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 12/5/1999 Kinh Thống kê
Không có chứng chỉ TH 

theo quy định

98 TP Hồ Chí Minh quận 1 Thống kê kinh tế Nguyễn  Thị  Loan Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 10/6/1998 Kinh Thống kê
Không có chứng chỉ TH 

theo quy định

99 TP Hồ Chí Minh quận 1 Thống kê kinh tế Tô Quốc Khá Thống kê viên Đại học Đại học Nam 7/7/1994 Kinh ngành: Kế toán
Không có Chứng chỉ TA, 

TH theo quy định

100 TP Hồ Chí Minh quận 1 Thống kê kinh tế Nguyễn  Thành Sơn Thống kê viên Đại học Thạc sỹ Nam 12/11/1986 Kinh Ngoại thương

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

101 TP Hồ Chí Minh quận 4 Thống kê kinh tế
Nguyễn Thị Huyền 

Trâm
Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 5/10/1988 Kinh

Kế toán doanh 

nghiệp 

Không có chứng chỉ TA, 

TH theo quy định

102 TP Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận Thống kê kinh tế Phạm Thị Thúy Hằng Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 30/1/1989 Kinh Marketing

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

103 TP Hồ Chí Minh quận Tân Bình Thống kê kinh tế Vương Thị Thanh Tâm Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 20/1/1993 Kinh Quản trị luật

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

104 TP Hồ Chí Minh quận Tân Bình Thống kê kinh tế Nguyễn  Hiếu Ngoan Thống kê viên Đại học Thạc sỹ Nam 16/12/1980 Kinh Ngành: Luật học

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

105 TP Hồ Chí Minh TP Thủ Đức Thống kê kinh tế Lê Thị Hoài Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 5/6/1985 Mường
Kinh doanh bảo 

hiểm

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

106 TP Hồ Chí Minh TP Thủ Đức Thống kê kinh tế Lê  Hùng  Cường Thống kê viên Đại học Thạc sỹ Nam 5/6/1978 Kinh Ko có bằng ĐH
Không có bằng đại học 

theo quy định

107 Tiền Giang Phòng TKKT
Thống kê thương 

mại
Lê Ngọc Kim Hoa Thống kê viên Đại học Thạc sỹ Nữ 26/9/1992 Kinh

Kinh tế  bưu 

chính viễn thông

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng
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sinh

Giới tính

108 Bến Tre Phòng TKTH

Thống kê tổng 

hợp - tài khoản 

quốc gia

Bùi Thị Thanh Tuyền Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 21/1/1999 Kinh
Quản lý nhà 

nước

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

109 Bến Tre Phòng TTTTTK
Thống kê nông 

nghiệp
Lê Thị Triều Huyên Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 12/5/1999 Kinh

Quản lý nhà 

nước về kinh tế

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

110 Bến Tre Phòng TTTTTK
Thống kê nông 

nghiệp
Tạ Phương Anh Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 22/1/1998 Kinh

Quản trị kinh 

doanh cảng 

hàng không

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

111 Bến Tre Phòng TTTTTK
Thống kê nông 

nghiệp
Nguyễn Thị Diễm Hạnh Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 22/3/1997 Kinh Quản trị luật

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

112 Bến Tre
KV Bình Đại - Ba 

Tri
Thống kê kinh tế Nguyễn Thị Bích Liên Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 12/1/2000 Kinh

Ngành: Quản lý 

công

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

113 Trà Vinh Phòng TKKT
Thống kê thương 

mại
Nguyễn Thị Thu Trang Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 15/10/1999 Kinh

Kinh tế ngoại 

thương

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

114 Trà Vinh
KV Duyên Hải- Cầu 

Ngang
Thống kê kinh tế Nguyễn Việt  Khánh Thống kê viên Đại học Đại học Nam 22/9/1992 Kinh

Quản trị kinh 

doanh tổng hợp

Không có Chứng chỉ TA 

theo quy định

115 Trà Vinh
KV Tiểu Cần - Trà 

Cú
Thống kê kinh tế Lâm Chí Vỹ Thống kê viên Đại học Đại học Nam 19/2/2000 Kinh Ngành: Kế toán

Không có Chứng chỉ Tin 

học theo quy định

116 Vĩnh Long huyện Tam Bình Thống kê kinh tế Điệp Chúc Linh Thống kê viên Đại học Thạc sỹ Nữ 16/3/1993 Kinh Ngành: Ngữ văn

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

117 Đồng Tháp Phòng TTTTTK
Thống kê công 

nghiệp
Nguyễn  Thanh  Huyền Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 9/5/2000 Kinh Ngành: Kinh tế

Không có Chứng chỉ Tin 

học theo quy định

118 Đồng Tháp Phòng TCHC Kế toán Phan  Linh Phượng Kế toán viên Đại học Đại học Nữ 17/8/1981 Kinh Ngành: Kế toán
Không có Chứng chỉ TH 

theo quy định

119 Đồng Tháp huyện Châu Thành Thống kê kinh tế Trần  Thị Tiền Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 2/5/1985 Kinh Ngành: Kế toán
Không có Chứng chỉ TH 

theo quy định
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Cục Thống kê, Cục 

Thu thập, Vụ, Văn 

phòng

Phòng, Chi cục 

Thống kê

Năm sinh Dân tộc
Chuyên Ngành 

trên bảng điểm

Lý do không đủ điều 

kiện
STT

Đơn vị đăng ký

Vị trí tuyển dụng Họ và Tên
Ngạch công 

chức

Trình độ 

đăng ký

Trình 

độ thí 

sinh

Giới tính

120 Đồng Tháp KV Hồng Ngự Thống kê kinh tế Nguyễn Thành Thọ Thống kê viên Đại học Đại học Nam 4/4/1983 Kinh Quản lý kinh tế

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

121 Đồng Tháp TP Sa Đéc Thống kê kinh tế Lê Nguyễn Anh Tuấn Thống kê viên Đại học Đại học Nam 9/6/1992 Kinh
Ngành: Tài 

chính ngân hàng

Không có Chứng chỉ TH 

theo quy định

122 Kiên Giang Phòng TTTTTK
Công nghệ thông 

tin thống kê
Trần Thanh Huy Thống kê viên Đại học Thạc sỹ Nam 20/2/1988 Kinh

Ngành: Sư phạm

Tin học

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

123 Cà Mau Phòng TCHC Văn thư Tô Toàn Quốc Chuyên viên Đại học Đại học Nam 8/9/1997 Kinh
QL Tổ chức và 

Nhân sự

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

124 Cà Mau Phòng TCHC Văn thư Nguyễn Nhật Minh Chuyên viên Đại học Đại học Nữ 4/5/1998 Kinh Thông tin học

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

125 Cà Mau  huyện Thới Bình Thống kê xã hội Nguyễn  Hoàng Thống Thống kê viên Đại học Đại học Nam 28/10/1986 Kinh
Ngành: Tài 

chính ngân hàng

Không có chứng chỉ TH 

theo quy định

126 Cà Mau huyện Phú Tân Thống kê xã hội Châu Ngọc Lam Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 7/12/1989 Kinh
Thương mại 

dịch vụ

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

127

Vụ Thống kê Tổng 

hợp và Phổ biến 

thông tin thống kê

Thông tin kinh tế 

xã hội và niên 

giám thống kê

Nguyễn Bá Thi Thống kê viên Đại học Đại học Nam 16/12/1996 Kinh Kinh tế đầu tư
Không có Chứng chỉ TH 

theo quy định

128

Vụ Thống kê Tổng 

hợp và Phổ biến 

thông tin thống kê

Thông tin kinh tế 

xã hội và niên 

giám thống kê

Phí Phượng  Anh Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 11/1/1995 Kinh
Thống kê kinh 

doanh

- Không bổ sung theo như 

khai tại Phiếu đăng ký dự 

tuyển

- Không có Chứng chỉ TH 

theo quy định

129
Vụ Hệ thống Tài 

khoản quốc gia

Thống kê các chỉ 

tiêu tài khoản 

quốc gia

Nguyễn Thị Thùy  

Dương
Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 30/9/2000 Kinh Quản lý kinh tế

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

130

Vụ Thống kê 

Thương mại và Dịch 

vụ

Thống kê thương 

mại và dịch vụ 

quốc tế

Ngô Thị Mai Hiên Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 13/10/1989 Kinh Ngân hàng
Không có Chứng chỉ TA 

theo quy định
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Cục Thống kê, Cục 

Thu thập, Vụ, Văn 

phòng

Phòng, Chi cục 

Thống kê

Năm sinh Dân tộc
Chuyên Ngành 

trên bảng điểm

Lý do không đủ điều 

kiện
STT

Đơn vị đăng ký

Vị trí tuyển dụng Họ và Tên
Ngạch công 

chức

Trình độ 

đăng ký

Trình 

độ thí 

sinh

Giới tính

131 Vụ Thống kê Giá
Thống kê giá sản 

xuất
Đặng Thị Thanh  Thúy Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 16/8/1991 Kinh Kế hoạch

Không có Chứng chỉ TA 

theo quy định

132 Vụ Thống kê Giá
Thống kê giá sản 

xuất
Nguyễn Huy Du Thống kê viên Đại học Đại học Nam 12/3/1998 Kinh Kinh tế chính trị

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

133 Vụ Tổ chức cán bộ
Quản lý chế độ 

chính sách
Nguyễn  Ngọc  Anh Chuyên viên Đại học Đại học Nữ 5/9/1999 Kinh Luật hình sự

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

134 Vụ Tổ chức cán bộ
Quản lý nhân sự 

lãnh đạo, quản lý
Nguyễn  Thị Hồng Tâm Chuyên viên Đại học Đại học Nữ 28/12/1993 Kinh Tài chính công

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

135
Vụ Pháp chế và 

Thanh tra Thống kê
Thanh tra Phạm  Minh Đức Thống kê viên Đại học Đại học Nam 1/7/1999 Kinh Kinh tế luật

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

136
Vụ Pháp chế và 

Thanh tra Thống kê
Thanh tra Đỗ  Minh  Tú Thống kê viên Đại học Đại học Nam 15/1/1997 Kinh Tư pháp hình sự

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

II

137 Bắc Kạn

KV Ba Bể -Pác Nặm 

(làm việc tại huyện 

Pác Nặm)

Thống kê kinh tế Nguyễn Anh Minh Thống kê viên Đại học Đại học Nam 28/2/1998 Tày Quản lý kinh tế 

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

138 Bắc Kạn

KV Ba Bể -Pác Nặm 

(làm việc tại huyện 

Pác Nặm)

Thống kê kinh tế Nông Văn Hóa Thống kê viên Đại học Đại học Nam 15/1/1992 Tày Kế toán tổng hợp 
Không có Chứng chỉ TH 

theo quy định

139 Sóc Trăng
KV Châu Thành - 

Mỹ Tú
Thống kê kinh tế Đinh Công Chánh Thống kê viên Đại học Thạc sỹ Nam 10/2/1994 Kinh

Sư phạm toán 

học

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

Viết tắt trong Danh sách

TA: Tiếng Anh Phòng TCHC: Phòng Tổ chức - Hành chính Phòng TKXH: Phòng Thống kê Xã hội Phòng TKTH: Phòng Thống kê Tổng hợp

TH: Tin học Phòng TKKT: Phòng Thống kê Kinh tế Phòng TTTTTK: Phòng Thu thập thông tin thống kê
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